
Phụ lục số 01
BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số     92   /QĐ-UBND, ngày 21/08/2023 của UBND xã Đức Thắng)
Đvt: đồng

Nội dung thu Dự toán Nội dung chi Dự toán
Tổng số thu 13,443,293,103 Tổng số chi 13,443,293,103

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 949,076,295 I. Chi đầu tư phát triển 4,648,587,313

II. Các khoản thu phân chia theo
tỷ lệ(1) 109,000,000 II. Chi thường xuyên 8,663,705,790

III. Thu bổ sung 7,884,100,000
III. Dự phòng 131,000,000- Bổ sung cân đối ngân sách 6,173,000,000

- Bổ sung có mục tiêu 1,711,100,000
IV. Thu chuyển nguồn 2,113,715,793 IV. Chi nộp trả ngân sách

cấp trênV. Thu kết dư ngân sách 2,387,401,016
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Phụ lục số 03
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số    92    /QĐ-UBND, ngày 21/08/2023 của UBND xã Đức Thắng)

(ĐVT: đồng)

TT NỘI DUNG
Dự toán năm 2023 Tăng (+), giảm (-) Dự toán sau điều chỉnh

Ghi chú
Tổng cộng Chi thường

xuyên Chi đầu tư Chi thường
xuyên Chi đầu tư Tổng cộng Chi thường

xuyên Chi đầu tư

A CHI THƯỜNG XUYÊN 6,890,000,000 6,890,000,000 0 1,904,705,790 0 8,794,705,790 8,794,705,790 0

I HĐND xã 346,362,402 346,362,402 0 78,288,719 0 424,651,121 424,651,121 0

1 Chi lương,pc và BHXH… 291,162,402 291,162,402 30,288,719 321,451,121 321,451,121

2 Chi hoạt động 55,200,000 55,200,000 0 48,000,000 0 103,200,000 103,200,000 0

-

Chi tổ chức các cuộc họp trong năm (bao gồm tiền
soạn thảo Nghị quyết, hỗ trợ thư ký, đoàn chủ
tịch…….), giám sát của TT HĐND và chi các hoạt
động khác trong năm

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000

- Đại biểu Hội đồng nhân dân được khoán chi tiếp xúc
cử tri (300.000đ/ng/năm) 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

- Chi hỗ trợ hàng tháng  cho đại biểu HĐND xã
chuyên trách 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000

- Chi hỗ trợ cho mỗi điểm tiếp xúc cử tri
(200.000đ/điểm) (2 kỳ tiếp xúc) 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

- Kinh phí hoạt động cho 2 ban HĐND 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

- Chi khám chữa bệnh trong năm (500.000ng/năm) 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

- Chi may đồng phục cho đại biểu HĐND nhiệm kỳ
2021-2026 48,000,000 48,000,000 48,000,000

II Khối UBND XÃ 3,186,332,488 3,186,332,488 0 1,602,253,626 0 4,788,586,114 4,788,586,114 0

1 Chi lương,pc và BHXH… 1,416,232,488 1,416,232,488 802,085,626 2,218,318,114 2,218,318,114

2 Chi hoạt động 1,770,100,000 1,770,100,000 0 800,168,000 0 2,570,268,000 2,570,268,000

2.1 Chi sự nghiệp kinh tế* 662,000,000 662,000,000 0 275,368,000 0 937,368,000 937,368,000 0

- Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo NĐ
35/2015/NĐ-CP 323,000,000 323,000,000 323,000,000 323,000,000

+ Hỗ trợ thực hiện mô hình lúa giống, lúa thương
phẩm 173,000,000 173,000,000 173,000,000 173,000,000

+ Cứng hóa nội đồng tuyến Đặng Thu - Ra đồng 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức bảo vệ rừng tại cơ sở theo
QĐ số 02/2021/QĐ-UBND, ngày 02/02/2021 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

- Kinh phí hỗ trợ, quản lý, bảo vệ rừng theo NĐ số
119/2016/NQ-CP 42,000,000 42,000,000 42,000,000 42,000,000
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-
Chi các hoạt động kinh tế khác (đề nghị dự toán chi
tiết chi từng khoản như giao thông, thủy lợi, nông
nghiệp, TMDV, thị chính…)

291,000,000 291,000,000 291,000,000 291,000,000 có chi tiết kèm theo

Kinh phí thực hiện công tác Dồn điền đổi thửa 150,000,000 150,000,000 150,000,000

- Sửa chữa, nâng cấp kênh nối S18-2-5-4 80,000,000 80,000,000 80,000,000

- Sửa chữa, nâng cấp khu dịch vụ biển Tân Định 45,368,000 45,368,000 45,368,000

2.2 Chi sự nghiệp môi trường* 80,000,000 80,000,000 0 21,410,000 0 101,410,000 101,410,000

- Thu gom, khắc phục môi trường 40,000,000 40,000,000 21,410,000 61,410,000 61,410,000

- Xử lý môi trường tại địa phương 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

2.3 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 51,000,000 51,000,000 0 20,000,000 0 71,000,000 71,000,000 0

-

Chi các hoạt động khác của ngành ( bao gồm rà soát
hộ nghèo, đánh giá khuyết tật, cắt băng-rol tuyên
truyền, chiến dịch DSKHH gia đình,  và các hoạt
động khác phục vụ công tác văn hóa thông tin…)

23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000

- Dọn vệ sinh và chăm sóc, quản lý NTLS và di tích
chùa Ông Rau 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

- Chi hỗ trợ duy trì và tham gia liên hoan câu lạc bộ
gia đình văn hóa tại huyện 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

- Thành lập câu lạc gia đình văn hóa 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

- Chi hội diễn văn nghệ quần chúng 20,000,000 20,000,000 20,000,000

2.4 Chi sự nghiệp truyền thanh* 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000

2.5 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 50,000,000 50,000,000 0 12,000,000 0 62,000,000 62,000,000

- Chi hoạt động thể dục thể thao 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

- Tổ chức giải bóng đá thanh niên nông thôn và tham
gia giải bóng đá nam, nữ tại huyện 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

- Sửa chữa sân bóng 12,000,000 12,000,000 12,000,000

2.6 Chi bảo đảm xã hội 255,000,000 255,000,000 255,000,000 255,000,000

- Chi hổ trợ già cô đơn, trẻ mồ côi* 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000

- Chi cán bộ xã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng
theo QĐ số 130-CP và QĐ số 111-HĐBT 111,000,000 111,000,000 111,000,000 111,000,000

- Chi hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ và chăm sóc trẻ em
ở thôn theo QĐ 66/2016/QĐ-UBND 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

- Kinh phí chúc thọ 126,900,000 126,900,000 126,900,000 126,900,000

2.7 Tư pháp xã 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000

TT NỘI DUNG
Dự toán năm 2023 Tăng (+), giảm (-) Dự toán sau điều chỉnh

Ghi chú
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- Chi các hoạt động khác của ngành 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

- Tổ hoà giải cơ sở theo NQ 06/2015/NQ-HĐND,
ngày 22/4/2015 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000

- Chi tuyên truyền pháp luật 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

- Chi biểu mẫu hộ tịch 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000

2.8 Địa chính xã 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

2.9 Tài chính xã 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

2.10 Văn phòng UBND xã 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

2.11 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông - Thú y cơ
sở 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

2.12 Chi hoạt động khác chung tại UBND xã 549,100,000 549,100,000 0 471,390,000 0 1,020,490,000 1,020,490,000 0

- Chi hoạt động UBND xã (tổ chức các cuộc họp của
UBND xã, hoạt động của lãnh đạo UBND xã…) 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000

- Chi hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính (QĐ só
28/2014/QĐ-UBND, ngày 18/6/2014) (15k/ngày) 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000

Chi hỗ trợ  tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000

-
Chi công tác CCHC nhà nước (bao gồm chi VPP,
vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực
tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC)

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

- Chi hỗ trợ hoạt động cổng thông tin điện tử của xã 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

- Chi bảo dưỡng, sửa chữa, đổ mực và mua giấy photo
bộ phận văn thư - lưu trữ xã 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000

- Chi bảo dưỡng, sửa chữa máy vi tính, máy
photocopy, đổ mực và mua giấy bộ phận tổ 1 cửa 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

- Chi hỗ trợ các thôn hoạt động. 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000

- Chi trung thu cho các cháu thiếu nhi 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
- Chi hội nghị cán bộ công chức đầu năm 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

- Chi phục vụ tết nguyên đán (BG hỗ trợ thôn và các
đơn vị) 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000

- Chi tiền nước sinh hoạt 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

- Chi tiền điện thoại 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

- Chi tiền điện thắp sáng cơ quan và duy tu, bảo
dưỡng hệ thống điện cơ quan 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

TT NỘI DUNG
Dự toán năm 2023 Tăng (+), giảm (-) Dự toán sau điều chỉnh

Ghi chú
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-

Chi mua văn phòng phẩm (bao gồm mua văn phòng
phẩm phục vụ cho lãnh đạo HĐND, UBND xã, văn
thư xã; sổ công văn đến đi, sổ theo dõi biên bản họp,
sổ tay cho CBCC và người lao động cấp đầu năm)

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

- Chi mua dụng cụ nhà vệ sinh + trà nước + vật dụng
hội trường… 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

- Chi khen thưởng bao gồm mua khung hình + giấy
khen, tiền thưởng 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

- Chi phòng, chống dịch Covid-19 và dịch sốt xuất
huyết 10,000,000 10,000,000 -5,000,000 5,000,000 5,000,000

- Chi tiền công cắt cỏ khuôn viên UBND xã, vỉa hè
trạm y tế xã, NTLS 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

- Chi chỉnh trang cảnh quan khuôn viên trụ sở UBND
xã 8,000,000 8,000,000 7,000,000 15,000,000 15,000,000

- Chi thù lao đội công tác xã hội tình nguyện 35,000,000 35,000,000 -10,779,000 24,221,000 24,221,000

- Chi phục vụ công tác rà soát, lập bộ, triển khai và
chấm bộ thu 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

-
Chi cắt cỏ các tuyến đường xã, chăm sóc dừa biển
Tân Định, dừa và hoa giấy KDC kiểu mẫu thôn
Dương Quang

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

-
Chi gia hạn phần mềm kế toán, biên lai điện tử, phần
mềm BHXH, token ký số DVC Kho bạc, token ký số
biên lai điện tử….

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

- Chi hỗ trợ ban quản trang thôn Tân Định, Dương
Quang 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

- Chi phục vụ công tác phổ cập giáo dục 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

- Chi hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện 25,000,000 25,000,000 25,000,000 50,000,000 50,000,000 BSCMT 5tr

-
Chi thực hiện chương trình phối hợp với Hội, Đoàn
thể và hỗ trợ Hội, Đoàn thể tham gia hội thi (hỗ trợ
mỗi hội thi không quá 3trđ/ hội thi)

16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000

- Chi trồng, khôi phục rừng phi lao 72,169,000 72,169,000 72,169,000

- Sửa chữa cổng UBND xã 80,000,000 80,000,000 80,000,000

- BSCMT Kinh phí làm việc tại bộ phận 1 cửa 0 48,000,000 48,000,000 48,000,000

- BSCMT kinh phí trung tâm học tập cộng đồng 15,000,000 15,000,000 15,000,000

- BSCMT kinh phí rà sóat, lập mới, điều chỉnh quy
hoạch vùng xã chương trình MTQG xây dựng NTM 240,000,000 240,000,000 240,000,000

III Chi An ninh 756,900,000 756,900,000 756,900,000 756,900,000

TT NỘI DUNG
Dự toán năm 2023 Tăng (+), giảm (-) Dự toán sau điều chỉnh

Ghi chú
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1 Chi hoạt động Công an xã 45,900,000 45,900,000 45,900,000 45,900,000

2
Kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho chức danh đội
trưởng, đội phó đội dân phòng theo NQ số
22/2022/NQ-HĐND

102,000,000 102,000,000 102,000,000 102,000,000

3 Kinh phí công an xã bán chuyên trách theo NQ số
16/2021/NQ-HĐND, ngày 21/7/2021 154,000,000 154,000,000 154,000,000 154,000,000

4 Kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

5 Bổ sung xã ven biển để thực hiện nhiệm vụ an ninh,
trật tự 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000

IV Chi Quốc phòng 467,100,000 467,100,000 467,100,000 467,100,000

1 Chi hoạt động quốc phòng 17,100,000 17,100,000 17,100,000 17,100,000

2 Chi bổ sung xã ven biển để thực hiện nhiệm vụ quốc
phòng 450,000,000 450,000,000 450,000,000 450,000,000

V Đoàn thanh niên 125,702,370 125,702,370 0 8,914,515 0 134,616,885 134,616,885

1 Chi lương,pc và BHXH… 118,202,370 118,202,370 8,914,515 127,116,885 127,116,885

2 Chi hoạt động 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
VI Hội phụ nữ xã 150,180,090 150,180,090 0 11,460,855 0 161,640,945 161,640,945
1 Chi lương,pc và BHXH… 142,680,090 142,680,090 11,460,855 154,140,945 154,140,945
2 Chi hoạt động 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

VII Hội Nông dân xã 140,702,370 140,702,370 0 18,914,515 0 159,616,885 159,616,885
1 Chi lương,pc và BHXH… 118,202,370 118,202,370 8,914,515 127,116,885 127,116,885
2 Hỗ trợ quỹ hoạt động nông dân 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000

3 Chi hoạt động 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

4 Chi đại hội 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

VIII Hội cựu chiến binh xã 121,058,370 121,058,370 0 8,914,515 0 129,972,885 129,972,885

1 Chi lương,pc và BHXH… 113,558,370 113,558,370 8,914,515 122,472,885 122,472,885

2 Chi hoạt động 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

IX Đảng ủy xã 624,606,090 624,606,090 0 142,894,755 0 767,500,845 767,500,845

1 Chi lương,pc và BHXH… 489,606,090 489,606,090 52,894,755 542,500,845 542,500,845

2 Chi hoạt động của Ủy ban kiểm tra, ban tuyên giáo
và dân vận ….. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

3 Chi hoạt động Đảng 70,000,000 70,000,000 40,000,000 110,000,000 110,000,000

4 Chi chỉnh biên lịch sử Đảng bộ 55,000,000 55,000,000 50,000,000 105,000,000 105,000,000 BSCMT 50tr

X Mặt trận TQVN xã 444,055,820 444,055,820 0 33,064,290 0 477,120,110 477,120,110

1 Chi lương,pc và BHXH… 343,055,820 343,055,820 33,064,290 376,120,110 376,120,110

2 Kinh phí toàn dân xây dựng NTM, đô thị văn minh
theo NQ 04/2018/NQ-HĐND 91,000,000 91,000,000 91,000,000 91,000,000

TT NỘI DUNG
Dự toán năm 2023 Tăng (+), giảm (-) Dự toán sau điều chỉnh

Ghi chú
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- Hỗ trợ UBMTTQVN xã 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
- Hỗ trợ Ban công tác mặt trận ở KDC 66,000,000 66,000,000 66,000,000 66,000,000

3 Hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
XI Hội chữ thập đỏ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
XII Hội người cao tuổi 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000

- Chi hoạt động 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
- Chi đại hội 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

XIII Hội khuyến học 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
XIV Các tổ chức khác 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000

1 Hội CTN Xung Phong 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

2 Hội NNCĐ DC ĐI OXIN 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

- Chi hoạt động hội NNCĐ DC ĐI OXIN 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

- Chi đại hội 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

3 Hội Cựu Quân Nhân 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

4 Hội Liên Hiệp Thanh Niên VN 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

5 Hội tù yêu nước 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

6 Công đoàn 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

- Chi hoạt động Công đoàn 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

- Chi đại hội 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

7 Hội Cựu Giáo Chức 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

XV Tiết kiệm chi 264,000,000 264,000,000 264,000,000 264,000,000

XVI Dự phòng chi 131,000,000 131,000,000 131,000,000 131,000,000

XVII Chi khác ngân sách 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000

XVIII Chi dự phòng các khoản thu không đạt để chi
thường xuyên 34,000,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000

B CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN 3,117,380,100 3,117,380,100 1,531,207,213 4,648,587,313 0 4,648,587,313 BSCMT 946,1trđ

TỔNG CỘNG 10,007,380,100 6,890,000,000 3,117,380,100 1,904,705,790 1,531,207,213 13,443,293,103 8,794,705,790 4,648,587,313

TT NỘI DUNG
Dự toán năm 2023 Tăng (+), giảm (-) Dự toán sau điều chỉnh

Ghi chú
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Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số    92    /QĐ-UBND, ngày 21/08/2023 của UBND xã Đức Thắng)

Đvt: Đồng

TT Nội dung
Dự toán HĐND xã giao Điều chỉnh, bổ sung Dự toán HĐND xã sau điều chỉnh

Thu trên địa
bàn

Thu NS xã
hưởng

Thu trên địa bàn Thu NS xã hưởng Thu trên địa
bàn

Thu NS xã
hưởngTăng (+) Giảm (-) Tăng (+) Giảm (-)

TỔNG THU NGÂN SÁCH 346,000,000 10,007,380,100 0 0 4,122,593,398 686,680,395 310,000,000 13,443,293,103

A Thu ngân sách trên địa bàn 346,000,000 416,700,000 0 0 641,376,295 0 310,000,000 1,058,076,295

I Các khoản thu hưởng 100% 153,000,000 307,700,000 0 0 641,376,295 0 153,000,000 949,076,295

1 Phí, lệ phí 43,000,000 43,000,000 0 0 0 0 43,000,000 43,000,000

- Thu phí, lệ phí khác 33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000

- Lệ phí môn bài 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

2 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi
công sản, thu khác 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

3 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 14,925,000 0 14,925,000

4 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu
của nhà nước theo quy định 0 0

5 Đóng góp của nhân dân theo quy định 154,700,000 50,000,000 0 204,700,000

6 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá
nhân 576,451,295 0 576,451,295

7 Thu khác 0 0

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần
trăm (%) 193,000,000 109,000,000 0 0 0 0 157,000,000 109,000,000

1 Các khoản thu phân chia khác 88,000,000 88,000,000 0 0 0 0 88,000,000 88,000,000

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 38,000,000 38,000,000 38,000,000 38,000,000

- Thu sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia
đình 0 0

- Lệ phí trước bạ, nhà đất 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000

2 Các khoản thu phân chia theo quy định 105,000,000 21,000,000 0 0 0 0 69,000,000 21,000,000

- Thuế thu nhập cá nhân 36,000,000
- Thuế giá trị gia tăng 69,000,000 21,000,000 69,000,000 21,000,000
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- Thu khác 0 0
B Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 0 6,628,000,000 0 0 1,256,100,000 0 0 7,884,100,000

1 Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp
trên 6,173,000,000 0 6,173,000,000

2 Thu bổ sung kinh phí có mục tiêu 455,000,000 1,256,100,000 0 1,711,100,000

C Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 0 800,000,000 0 0 1,313,715,793 0 0 2,113,715,793

1 Kinh phí cấp bổ sung sau ngày 30/9 171,410,000 171,410,000

2 Kinh phí tiền lương 183,654,694 183,654,694
3 Tăng thu năm 2021 87,946,786 87,946,786
- Thực hiện CCTL 61,562,786 61,562,786
- Chi các nhiệm vụ NS xã 26,384,000 26,384,000
4 Chuyển nguồn đầu tư 0 800,000,000 870,704,313 1,670,704,313

- Kinh phí hỗ trợ xây dựng NVH thôn
Dương Quang 800,000,000 800,000,000

- Thu tiền vận động các hộ nuôi trồng thủy
sản trên địa bàn 205,936,000 205,936,000

- Kinh phí khen thưởng xã đạt chuẩn NTM 32,705,000 32,705,000

- Huy động đường xóm 56,452,000 56,452,000

- Đền bù cổng chào Gia Hoà 10,000,000 10,000,000

- Thu tiền để duy tu bảo dưỡng chợ Long
Phụng 84,968,000 84,968,000

- Thu vận động nhân dân tân định làm
đường Đồng Quýt 12,698,000 12,698,000

- Thu huy động nhân dân xây dựng kiên cố
hóa kênh mương 137,308,000 137,308,000

- Thu huy động nhân dân xây dựng  nhà
văn hóa 124,335,000 124,335,000

- Huy động nhân dân làm đường GTNT
đường thôn trước năm 2010 52,049,513 52,049,513

TT Nội dung
Dự toán HĐND xã giao Điều chỉnh, bổ sung Dự toán HĐND xã sau điều chỉnh

Thu trên địa
bàn

Thu NS xã
hưởng

Thu trên địa bàn Thu NS xã hưởng Thu trên địa
bàn

Thu NS xã
hưởngTăng (+) Giảm (-) Tăng (+) Giảm (-)
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- Thu tiền cải tạo đồng ruộng Mỹ Khánh 74,127,000 74,127,000
- Thu tiền cải tạo đồng ruộng Đồng Cang 80,125,800 80,125,800
D Thu kết dư ngân sách năm trước 0 2,162,680,100 0 0 911,401,311 686,680,395 0 2,387,401,016
I Kết dư chi đầu tư 0 2,162,680,100 0 0 0 686,680,395 0 1,475,999,705

- Kinh phí đấu giá đất 2,162,680,100 686,680,395 1,475,999,705
II Kết dư chi thường xuyên - - - - 911,401,311 - - 911,401,311
- Thu tiền đấu giá củi rừng phi lao 72,169,000 72,169,000
- Thực hiện CCTL 651,210,311 651,210,311
- Chi các nhiệm vụ NS xã 188,022,000 188,022,000

TT Nội dung
Dự toán HĐND xã giao Điều chỉnh, bổ sung Dự toán HĐND xã sau điều chỉnh

Thu trên địa
bàn

Thu NS xã
hưởng

Thu trên địa bàn Thu NS xã hưởng Thu trên địa
bàn

Thu NS xã
hưởngTăng (+) Giảm (-) Tăng (+) Giảm (-)
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Phụ lục số 04
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG SAU KHI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số     92   /QĐ-UBND, ngày 21/08/2023 của UBND xã Đức Thắng)

Đvt: đồng

TT Danh mục công trình Tổng mức đầu tư
(đồng)

Kế hoạch năm
2022

Trong đó: Điều chỉnh, bổ sung 

Dự toán sau điều
chỉnh

Chi tiết theo nguồn vốn

Ngân sách xã Vốn huy động
hợp pháp khác Tăng (+) Giảm (-)

Ngân sách xã Thu huy động hợp pháp

NS huyện
trợ cấp MT

Thu đầu tư
XDCB năm

2022

Chuyển nguồn,
kết dư

Vốn huy động
năm 2022 Kết dư

Tổng cộng 36,926,820,000 3,117,380,100 2,536,166,100 581,214,000 1,418,800,700 243,810,000 4,648,587,313 946,100,000 351,083,295 2,800,303,505 168,258,000 382,842,513
I Công trình trả nợ 34,140,820,000 1,808,580,100 1,382,066,100 426,514,000 619,800,700 176,110,000 2,252,270,800 0 351,083,295 1,520,225,505 118,258,000 262,704,000

I.1 Chương trình MTQG xây dựng
NTM 26,128,231,000 1,196,096,300 770,643,300 425,453,000 393,277,700 150,362,000 1,439,012,000 0 2,999,295 1,056,111,705 118,258,000 261,643,000

1 Đường xã, BTXM từ nhà Ông Thuân-
Ngã Ba Đồng Quýt 1,617,000,000 41,000,000 1,813,000 39,187,000 41,000,000 0

2 Đường BTXM tuyến Nghĩa trang liệt
sĩ - Sân vận động 800,000,000 12,952,000 12,952,000 10,130,000 2,822,000 2,822,000

3 Đ. xã: tuyến Tân Định - Dương
Quang (GĐ 2) 1,190,000,000 44,121,000 44,121,000 32,789,000 11,332,000 2,999,295 8,332,705

4 Đ.xã: Tuyến Mỹ Khánh- Gia Hòa 2,284,000,000 82,689,000 82,689,000 3,089,000 79,600,000 79,600,000

5 Đ.xã: Tuyến Trường Tiểu học - Lê
Mười 936,000,000 16,631,000 16,631,000 10,369,000 27,000,000 27,000,000

6 Đ.xã: Tuyến Ngõ Chưu - Đức Chánh
(GĐ3) 871,000,000 16,654,000 16,654,000 6,046,000 22,700,000 0 22,700,000

7 Đ.xã: Tuyến Trường Tiểu học - Nhà
văn hóa thôn Đại Thạnh 273,000,000 16,457,300 16,457,300 1,942,700 18,400,000 18,400,000

8 Đ.thôn: Lê Quang Ba - Rừng Dương 718,000,000 28,480,000 28,480,000 13,320,000 41,800,000 41,800,000

9 Đ.thôn: Ngõ Nghiêm- Ngõ Ba 720,000,000 34,178,000 34,178,000 31,578,000 2,600,000 2,600,000
10 Đ.thôn: Thu Ba- Bà Xoà 224,000,000 10,404,000 10,404,000 1,496,000 11,900,000 11,900,000

11 Đ.thôn: Nhà văn hoá- Bờ vùng số 2 180,000,000 5,000,200 5,000,200 199,800 5,200,000 5,200,000

12 Đ.thôn: Huỳnh Ngọc Ấn- Trịnh Thị
Thơ 270,000,000 34,298,000 34,298,000 3,102,000 37,400,000 37,400,000

13 Đ.thôn: Trần Thanh- Lê Tuấn Chín 136,000,000 4,309,000 4,309,000 1,291,000 5,600,000 5,600,000

14 Đ.thôn: Lê Thị Chi - Lê Tuấn Nghĩa
- Võ Hồng 234,000,000 9,227,000 9,227,000 2,273,000 11,500,000 0 11,500,000

15 Đ.thôn: Lê Tuấn Vinh - Trịnh Thị 234,000,000 5,665,000 5,665,000 5,665,000 5,665,000

16 Đ.thôn: Trần Thị Mọn- Tạ Tưởng 137,000,000 6,553,000 6,553,000 1,547,000 8,100,000 8,100,000

17 Đ.thôn: Trịnh Lượng- Trịnh Thành 270,000,000 10,335,000 10,335,000 10,335,000 10,335,000

18 Đ.thôn: Ngã 3 Đường xã- Phan Tình 450,000,000 16,873,000 16,873,000 8,927,000 25,800,000 25,800,000

19 Đ.thôn: Lê Thị Cứ - Nguyễn Thanh
Tâm 468,000,000 27,935,000 27,935,000 1,265,000 29,200,000 29,200,000

20 Đ.thôn: NVH- Lê Thu 626,231,000 1,970,000 1,970,000 1,770,000 200,000 200,000

21 Đ.thôn: Võ Ợi- Huỳnh Giới 234,000,000 1,743,800 1,743,800 1,356,200 3,100,000 3,100,000

22 Đ.thôn: Lê Thị Sương- Nguyễn Đạt 630,000,000 22,000,000 22,000,000 1,000,000 23,000,000 23,000,000

23 Đ.thôn: Lê Vinh Hoành- Lê Mười 180,000,000 1,657,000 1,657,000 1,657,000 1,657,000
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24 Đ.thôn: Đỗ Đăng Thương- Lê Thiệp 144,000,000 4,820,000 4,820,000 1,480,000 6,300,000 6,300,000

25 Đ.thôn: Nhà Thờ Nguyễn Đăng-
Sông 90,000,000 2,535,000 2,535,000 1,365,000 3,900,000 3,900,000

26 Đ.thôn: Lê Tuấn Trai- Sông 90,000,000 3,297,000 3,297,000 1,603,000 4,900,000 4,900,000

27 KCH tuyến kênh mương Máng
(Cống Thoại) 1,160,000,000 42,333,000 42,333,000 78,267,000 120,600,000 120,600,000

28 KCH tuyến kênh S18-2-5 kéo dài
(GĐ3) 972,000,000 50,000,000 50,000,000 8,900,000 58,900,000 0 8,900,000 25,000,000 25,000,000

29 KCH tuyến kênh S18-2-5-4 (GĐ3) 960,000,000 60,000,000 60,000,000 24,700,000 84,700,000 24,700,000 35,000,000 25,000,000
30 KCH tuyến kênh S18-2- Nghĩa từ 744,000,000 17,402,000 17,402,000 3,300,000 20,702,000 3,300,000 17,402,000

31 KCH tuyến kênh mương Rộc Phát 732,000,000 45,000,000 45,000,000 2,700,000 47,700,000 2,700,000 20,000,000 25,000,000

32 KCH kênh Bà Chế - Ngòi (S18-2-
mương Bà Chế ) 696,000,000 43,164,000 43,164,000 1,100,000 44,264,000 1,100,000 23,164,000 20,000,000

33 KCH tuyến kênh nỗi Đồng Rừng 660,000,000 30,000,000 30,000,000 4,500,000 34,500,000 4,500,000 15,094,000 14,906,000

34 KCH tuyến kênh S18-2-9- Đồng
Nam Biên 2 360,000,000 10,000,000 10,000,000 2,800,000 12,800,000 2,800,000 0 10,000,000

35 KCH tuyến kênh tưới Soi La 360,000,000 47,941,000 47,941,000 27,441,000 20,500,000 20,500,000

36 KCH tuyến kênh S18-2- Rào Thành 720,000,000 25,416,000 25,416,000 10,784,000 36,200,000 36,200,000

Trường THCS Đức Thắng 0 6,300,000 6,300,000 6,300,000

37 Nhà văn hóa, sân thể thao thôn An
Tỉnh 800,000,000 60,000,000 60,000,000 1,865,000 58,135,000 3,800,000 54,335,000

38 Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Tân
Định 800,000,000 82,411,000 11,711,000 70,700,000 12,189,000 700,000 93,900,000 23,900,000 70,000,000

39 Sân thể thao các thôn: Thanh Long,
Gia Hòa, Mỹ Khánh, Dương Quang. 350,000,000 14,390,000 14,390,000 83,710,000 98,100,000 98,100,000

40 Hệ thống nước sinh hoạt 03 thôn:
Gia Hòa, Tân Định, Dương Quang 2,438,000,000 188,000,000 188,000,000 90,100,000 278,100,000 0 278,100,000

41 Cảnh quan môi trường thôn Gia Hòa,
xã Đức Thắng 370,000,000 18,255,000 18,255,000 5,345,000 23,600,000 23,600,000

I.2 Công trình đường xóm theo cơ chế
hỗ trợ xi măng 4,452,589,000 307,804,800 306,743,800 1,061,000 117,068,000 3,377,000 421,495,800 0 0 420,434,800 0 1,061,000

1  Đường xóm tuyến Nguyễn Văn Thọ
- Thưởng (Ngã 3) 93,725,000 3,795,000 3,795,000 3,795,000 3,795,000

2 Đường xóm tuyến Nguyễn Văn
Thiện - Thao 99,986,000 4,048,000 4,048,000 4,048,000 4,048,000

3 Đường xóm tuyến Huê – Sự 118,718,000 38,316,800 38,316,800 38,316,800 38,316,800

4 Đường xóm tuyến Nguyễn Hơn –
Rau thông minh 108,681,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000

5 Đường xóm tuyến Ban - Sinh 123,733,000 5,017,000 5,017,000 5,017,000 5,017,000
6 Đường xóm tuyến Võ In – Công 63,732,000 2,580,000 2,580,000 2,580,000 2,580,000
7 Đường xóm tuyến Đ.thôn – Hạnh 27,808,000 1,124,000 1,124,000 1,124,000 1,124,000

8 Đường xóm tuyến Nguyễn Vĩnh –
Liên – Muộn 263,276,000 10,675,000 10,675,000 10,675,000 10,675,000

9 Đường xóm tuyến Sáng - Sinh 26,538,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000

TT Danh mục công trình Tổng mức đầu tư
(đồng)

Kế hoạch năm
2022

Trong đó: Điều chỉnh, bổ sung 

Dự toán sau điều
chỉnh

Chi tiết theo nguồn vốn

Ngân sách xã Vốn huy động
hợp pháp khác Tăng (+) Giảm (-)

Ngân sách xã Thu huy động hợp pháp

NS huyện
trợ cấp MT

Thu đầu tư
XDCB năm

2022

Chuyển nguồn,
kết dư

Vốn huy động
năm 2022 Kết dư
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10 Đường xóm tuyến Trần Thuyên -
Sum 112,000,000 4,084,000 4,084,000 4,084,000 4,084,000

11 Đường xóm tuyến Nguyễn Hữu Hai
- Xân 120,593,000 4,883,000 4,883,000 4,883,000 4,883,000

12 Đường xóm tuyến Đỗ Tấn Cảnh - Tư 84,977,000 3,440,000 3,440,000 3,440,000 3,440,000

13 Đường xóm tuyến Nguyễn Hội -
Thuyên 41,864,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000 1,695,000

14 Đường xóm tuyến Nguyễn Văn Hơn
– Bước 24,993,000 1,012,000 1,012,000 1,012,000 1,012,000

15 Đường xóm tuyến Nguyễn Thanh
Phương - Nhân 51,179,000 2,073,000 2,073,000 2,073,000 2,073,000

16 Đường xóm tuyến Nguyễn Long –
Nhị 53,638,000 2,173,000 2,173,000 2,173,000 2,173,000

17 Đường xóm tuyến Lê Tuấn Loan -
Châu 62,006,000 2,511,000 2,511,000 2,511,000 2,511,000

18 Đường xóm tuyến Chiến – Mai -
Tám 31,703,000 1,282,000 1,282,000 1,282,000 1,282,000

19 Đường xóm tuyến Hiền – Chốt 49,617,000 1,654,000 1,654,000 1,654,000 1,654,000

20 Đường xóm tuyến Đỉnh – Dung –
Chức 92,881,000 3,762,000 3,762,000 3,762,000 3,762,000

21 Đường xóm tuyến Tiên - Tuân 44,291,000 1,791,000 1,791,000 1,791,000 1,791,000

22 Đường xóm tuyến Phối – Quang -
Chung 57,811,000 2,338,000 2,338,000 2,338,000 2,338,000

23 Đường xóm tuyến Thơm – Xanh -
Nhi 39,572,000 1,546,000 1,546,000 1,546,000 1,546,000

24 Đường xóm tuyến Tấn – Thuyền 41,494,000 1,679,000 1,679,000 1,679,000 1,679,000
25 Đường xóm tuyến Định - Tám 31,595,000 1,019,000 1,019,000 1,019,000 1,019,000

26 Đường xóm tuyến Đường thôn –
Nào – Lực - Dung 66,672,000 2,697,000 2,697,000 2,697,000 2,697,000

27 Đường xóm tuyến Đường thôn –
Vân – Đuổi 84,363,000 3,415,000 3,415,000 3,415,000 3,415,000

28 Đường xóm tuyến Đường thôn – Tú 14,919,000 1,664,000 603,000 1,061,000 1,664,000 603,000 1,061,000

29 Đường xóm tuyến Đường thôn – Tấn 19,164,000 775,000 775,000 775,000 775,000

30 Đường xóm tuyến Đường thôn – Ly
– Thọ - Mịnh 53,615,000 2,169,000 2,169,000 2,169,000 2,169,000

31 Đường xóm tuyến Đường thôn –
Diện 10,257,000 415,000 415,000 415,000 415,000

32 Đường xóm tuyến Đường tỉnh – Lê
Tuấn Trần Công 61,187,000 2,481,000 2,481,000 2,481,000 2,481,000

33 Đường xóm tuyến Xin – Lâm – Huế 110,435,000 4,479,000 4,479,000 4,479,000 0 4,479,000

34 Đường xóm tuyến Hải – Lượng 144,169,000 5,836,000 5,836,000 5,836,000 5,836,000
35 Đường xóm tuyến Đ.thôn – Hồng 41,713,000 1,687,000 1,687,000 1,687,000 1,687,000

36 Đường xóm tuyến Đường tỉnh –
Bình – Sao – Lộc 59,677,000 2,414,000 2,414,000 2,414,000 0 2,414,000

37 Đường xóm tuyến Mai - Tuân 71,136,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000

38 Đường xóm tuyến Đ.thôn – Trang –
Nhựt 44,508,000 1,114,000 1,114,000 1,114,000 1,114,000

39 Đường xóm tuyến Phụ - Bé 34,872,000 872,000 872,000 872,000 872,000

40 Đường xóm tuyến Tưởng – Sa - Lưu 41,960,000 1,697,000 1,697,000 1,697,000 1,697,000
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41 Đường xóm tuyến Lê Thị Điền –
Kiển 37,166,000 1,503,000 1,503,000 1,503,000 1,503,000

42 Đường xóm tuyến Vinh - Nhung 29,036,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000

43 Đường xóm tuyến Nhạn – Thúy –
Quýt (No) 52,217,000 2,112,000 2,112,000 2,112,000 2,112,000

44 Đường xóm tuyến Lê Tuấn Chinh –
Mười – Nhỏ 67,137,000 2,717,000 2,717,000 2,717,000 2,717,000

45 Đường xóm tuyến Sĩ - Nghi 51,285,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000

46 Đường xóm tuyến Đường tỉnh –
Nguyễn Thừa 21,486,000 869,000 869,000 869,000 869,000

47 Đường xóm tuyến Đ.thôn – Huỳnh
Thị Chở 31,939,000 1,291,000 1,291,000 1,291,000 1,291,000

48 Đường xóm tuyến Đ.thôn – Nguyễn
Toàn – Ng.Tới 56,137,000 14,794,000 14,794,000 14,794,000 14,794,000

49 Đường xóm tuyến Trần Này – Trần
Dụ 29,617,000 1,198,000 1,198,000 1,198,000 1,198,000

50 Đường xóm tuyến Đ.thôn – Xảo 19,744,000 798,000 798,000 798,000 798,000

51 Đường xóm tuyến Đ.thôn - Phu 18,120,000 734,000 734,000 734,000 734,000

52 Đường xóm tuyến Đ.tỉnh – Nguyễn
Tâm 73,751,000 2,983,000 2,983,000 2,983,000 2,983,000

53 Đường xóm tuyến Đ.tỉnh - Cư 18,649,000 754,000 754,000 754,000 754,000

54 Đường xóm tuyến Đ.thôn – Lê
Huyên 27,790,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000

55 Đ. thôn - Bà Thuyên 43,625,000 3,501,000 3,501,000 5,599,000 9,100,000 9,100,000

56 Đ. thôn - Thiệt -  Ông Hùng (Dùng) 36,729,000 4,999,000 4,999,000 2,401,000 7,400,000 7,400,000

57 Đ. thôn - Thành 25,480,000 1,716,000 1,716,000 3,584,000 5,300,000 5,300,000

58 Đ. thôn - Quí - Huy 40,537,000 3,993,000 3,993,000 4,407,000 8,400,000 8,400,000

59 Nguyễn  Vàng - Mười 52,974,000 6,578,000 6,578,000 3,322,000 9,900,000 9,900,000

60 Cảnh - Hạnh 76,032,000 7,305,000 7,305,000 8,995,000 16,300,000 16,300,000

61 Đường xã - Lượng - Hiếu 33,787,000 3,150,000 3,150,000 4,150,000 7,300,000 7,300,000

62 Đ. xã - Cải - Hùng 87,330,000 11,829,000 11,829,000 5,971,000 17,800,000 17,800,000

63 Đ. xã - Láng 59,621,000 3,216,000 3,216,000 9,284,000 12,500,000 12,500,000

64 Đ. xã - Mình (Tiến) 39,957,000 1,826,000 1,826,000 6,574,000 8,400,000 8,400,000

65 Đ. xã - Luận - Bình 97,844,000 11,220,000 11,220,000 8,980,000 20,200,000 20,200,000

66 Đ. xã - Dạn - Vinh 65,089,000 10,273,000 10,273,000 2,827,000 13,100,000 13,100,000

67 Đ. xã - Việt 44,476,000 7,457,000 7,457,000 743,000 8,200,000 8,200,000

68 Đ. xã - Thảo 15,945,000 1,368,000 1,368,000 1,932,000 3,300,000 3,300,000

69 Đ. xã - Đoán - Lo - Đỡ 42,289,000 1,976,000 1,976,000 7,024,000 9,000,000 9,000,000

70 Đ. xã - Công - Thao 26,059,000 1,248,000 1,248,000 4,252,000 5,500,000 5,500,000

71 Đ. xã - Khiêm 23,164,000 4,030,000 4,030,000 570,000 4,600,000 4,600,000

72 Đ. xã - Thanh - Thắng - Vui 78,339,000 5,136,000 5,136,000 12,364,000 17,500,000 17,500,000

73 Đ. thôn - Nhà thờ 31,051,000 6,015,000 6,015,000 115,000 5,900,000 5,900,000
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74 Đ. xã - Nguyễn No 24,066,000 6,701,000 6,701,000 3,201,000 3,500,000 3,500,000

75 Đ. thôn - Nhàng 14,477,000 1,496,000 1,496,000 1,504,000 3,000,000 3,000,000

76 Đ. xã -  Đỗ Tấn Dũng 24,928,000 1,745,000 1,745,000 3,555,000 5,300,000 5,300,000

77 Đ. thôn - Thu 33,110,000 4,021,000 4,021,000 2,779,000 6,800,000 6,800,000

78 Đ. thôn - Bút 29,534,000 2,699,000 2,699,000 3,401,000 6,100,000 6,100,000

79 Đ. thôn - Phương 12,479,000 1,165,000 1,165,000 1,435,000 2,600,000 2,600,000

80 Đ. thôn - Huyện 27,593,000 5,261,000 5,261,000 61,000 5,200,000 5,200,000

81 Đ. xã - Ông Trưởng 12,553,000 1,834,000 1,834,000 666,000 2,500,000 2,500,000

82 Đ. thôn - Ông Tin 19,943,000 2,804,000 2,804,000 1,196,000 4,000,000 4,000,000

83 Đ. xã - Mỳ 6,370,000 270,000 270,000 1,130,000 1,400,000 1,400,000

84 Đ. xã - Phu 26,424,000 1,380,000 1,380,000 4,520,000 5,900,000 5,900,000

85 Đ. xã - Lê Quang Dũng 41,652,000 4,897,000 4,897,000 3,903,000 8,800,000 8,800,000

I.3 Chương trình MTQG giảm nghèo
bền vững 2,400,000,000 261,000,000 261,000,000 0 0 22,371,000 238,629,000 0 238,629,000 0 0 0

1 Kênh Thoát nước KDC số 13 thôn
Mỹ Khánh 1,200,000,000 141,000,000 141,000,000 12,264,000 128,736,000 128,736,000

2 Đường GTNT đường xã tuyến Mỹ
khánh -Gia Hòa (giai đoạn 2) 1,200,000,000 120,000,000 120,000,000 10,107,000 109,893,000 109,893,000

I.4 Công trình thuộc vốn ngân sách xã 1,160,000,000 43,679,000 43,679,000 0 109,455,000 0 153,134,000 0 109,455,000 43,679,000 0 0

1 Đ.Xã: BTXM tuyến Mỹ Khánh - Gia
Hòa (GĐ3) 560,000,000 24,134,000 24,134,000 24,134,000 24,134,000

2 Cầu bản qua đường Ông Đối 600,000,000 19,545,000 19,545,000 109,455,000 129,000,000 109,455,000 19,545,000

II Dự chuyển tiếp 1,736,000,000 1,182,800,000 1,101,600,000 81,200,000 0 67,700,000 1,115,100,000 46,100,000 0 1,044,000,000 25,000,000 0

1 Đ.thôn: BTXM tuyến Ngõ Nghiêm -
Ngõ Ba (Giai đoạn 2) 210,000,000 21,000,000 21,000,000 4,200,000 16,800,000 16,800,000

2 Đ.thôn: BTXM tuyến Chuyên -
Khuê 366,000,000 36,600,000 36,600,000 7,300,000 29,300,000 29,300,000

3 Nhà văn hóa thôn Dương Quang 1,160,000,000 1,125,200,000 1,044,000,000 81,200,000 56,200,000 1,069,000,000 1,044,000,000 25,000,000

III Dự án mới thực hiện 1,050,000,000 126,000,000 52,500,000 73,500,000 799,000,000 0 925,000,000 900,000,000 0 0 25,000,000 0

1 Nhà văn hóa thôn Mỹ Khánh 1,050,000,000 126,000,000 52,500,000 73,500,000 499,000,000 625,000,000 600,000,000 25,000,000

2 Đ. thôn tuyến LƯơng Thạch Nghĩa -
Dương Trượng 100,000,000 100,000,000 100,000,000

3 Đ. thôn tuyến Ngõ Chưu - Lê Tuấn
Huệ 200,000,000 200,000,000 200,000,000

IV Công trình khác (TX mang tính
chất ĐT) 0 356,216,513 236,078,000 120,138,513
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